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L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

(Cho l ầ n x u ấ t b ẳ n t h ứ t á m ) 

Dể đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài liệu cho 

giảng dạy, học tập cùa trường Đại học Kinh tế Quốc 

dán, Bộ môn Kế toán. khoa Kế toán tổ chức biên soạn 

lợi và cho tái bản giáo trình "Lý thuyết Hạch toán Kế 

toán" lần thứ tám. 

Trong lấn tái bản này, các tác giả tham gia biên 

soạn sách đã tiếp thu nghiêm túc những đóng góp cùa 

người dọc vế những điểm cần chình lý, sửa chữa và bổ 

sung ; đảm bảo tinh cơ bản. hiện đại và tinh chính xác, 

khoa học cùa sách xuất bán. Giáo trình "Lý thuyết Hạch 

toán Kế toán " là tài liệu chinh thống, bắt buột sử dụng 

trong đào tạo chuyên ngành kể toán, kiêm toán của 

trường Dại học Kinh té Quốc dân, đổng thời giáo trình 

còn là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tám khác. 

Tham gia chỉ đạo biên soạn và trực tiếp biên 

soạn giáo trình là tập thể cán bộ giáng dạy của Khoa 

Kế toán - Đợi học Kình tể Quốc dân sau đáy: 

ỉ. GS. TS. Nguyễn Quang Quýnh - Chịu trách 

nhiệm về nội dung. 
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2. PGS. TS. Nguyễn Thị Đông • Chù biên và 

biên soạn các chương 9 và chương lo. 

3. PGS. TS. Đăng Thị Loan - Biên soạn chương 

chương ì và chương 2. 

4. PGS. TS Phạm Thị Gái - Biên soạn chương 3 

và chương 5. 

5. PGS. TS. Nguyễn Minh Phương - Biên soạn 

chương 7. 

6. PGS. TS. Nguyễn Vân Công - Biên soạn các 

chương 4, chương ổ và chương 8. 

Tập thể người chỉ đạo, biên soạn sách của khoa 

Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dàn xin giới thiệu cuốn 

sách với các độc già ; rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp có tính xây dựng của các quỷ vị cho lẩn xuất 

bàn sau. 

Hà nội, ngày 61512003 

T / M T Ậ P T H Ể T Á C G I Ả 

C h ủ b i ê n 

PGS. TS. NGUYỄN THỊ ĐÔNG 

Chủ biên: PGS. TS. NGUYỄN T H Ị ĐÔNG 
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C h ư ơ n g Ì 

BẢN CHẤT 

CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

LI, TÍNH TẤT YÊU KHÁCH QUAN CỦA 

H Ạ C H T O Á N K Ế T O Á N 

Sản xuất ra của c ả i vật chất là c ơ sở tồn t ạ i và 
phá t t r i ển của xã h ộ i loài n g ư ờ i . C h í n h vì vậy , ngay từ 
thời c ổ xưa n g ư ờ i ta đ ã thấy sự cần th iế t m u ố n duy trì 
và phá t t r i ển đ ờ i sống của m ì n h và xã h ộ i thì phả i t i ế n 

hành sản xuất những vật đ ù n g , thức ăn , đ ổ mặc , n h à ở 
n h ư thê n à o ; m u ố n sản xuất phả i hao phí bao n h i ê u 
sức lao động và phả i c ó những tư l i ệ u sản xuất g ì , 
trong ihờ f gian bao lâu; kế t q u ả sản xuất sẽ phân p h ố i 
n h ư t h ế n à o V.V.. Tấ t cả những đ i ể u liên quan đ ế n sản 
xuất m à con n g ư ờ i quan l â m đ ã dật ra nhu cầu tất y ế u 

phải thực h iện chức n ã n c quản lý sản xuất . 

N h ư ^ y ậ y sự cần t h iế t phả i g i á m đốc và quản lý 
q u á t r ình hoạt động; k i n h t ế k h ô n g phải ch ỉ là nhu cầu 
m ớ i được phá t sinh sần đ â y , m à thực ra đ ã phá t sinh 
rái sớm trong lịch sử n h â n l o ạ i và t ồ n t ạ i trong c á c 
h ì n h thái k inh t ế xã h ộ i k h á c nhau. X ã h ộ i loài n g ư ờ i 
c à n g p h á t t r i ể n , thì mức đ ộ quan t â m c ù a con n g ư ờ i 
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đến hoạt động sàn xuất c à n g t ăng , nghĩa là c à n g cán 

thiết phải tâng cường quản lý sản xuất. v ề vấn đề này . 

Các M á c đã v iết "Trong tất cả c á c h ình thái xã h ỏ i , 
người ta đ ể u phải quan t âm đ ế n thời gian cần d ù n g để 
sản xuất ra tư l i ệ u t iêu d ù n g , n h ư n g mức đ ộ quan tâm 
có khác nhau tuy iheo tr ình đ ộ của nền văn minh" 1 . 

Đổ quán lý được c á c hoai động k inh tế cần c ó sổ 
l iệu , dể có được c á c sỏ l i ệ u phục vụ cho hoạt độnc 
quản lý, g i ám sát đòi h ỏ i phai thực h iện việc quan sát . 
đo lường, t ính toán và ghi c h é p các hoạt động đó . 

Quaji sật các q u á t r ình và h iện tượng k inh té là 
giai đoạn chiu tiên của việc phản á n h và g i á m đốc quá 
trình tái sàn xuất xã h ộ i . Đ o lường m ọ i hao phí trong 
sản xuất và kết q u ả c ù a sản xuất là b iêu h iện những 
đ ố i tượng đ ó bằng c á c đơn vị đ o lường th ích hóp 
(thước đ o h iện vạt, thước đ o lao đ ộ n g , thước do bằnc 
t iên) . 

Tính toán là q u á tr ình sử dụng c á c p h é p t ính, các 
phương p h á p tổng hợp phân tích đ ể x á c đ ịnh c á c chi 
tiêu cần th iế t , t h ò n g qua đ ó đ ể b iế t được t i ến đ ộ thực 
hiện các mục t iêu, d ự án và h iệu quả của hoạt động 
kinh tế. 

Ghi c h é p là q u á t r ình thu thập, x ử lý và ghi l ạ i 
tình h ình , két quá của c á c hoạt đ ộ n g k inh t ế tronc 

từng thời kỳ , từng đ ịa đ i ể m phá t sinh theo m ộ t trật tự 
nhất đ ịnh Qua gh i c h é p c ó thể thực h iện được việc 

' Các Mác, Tư bán quyển thú nhài, lập ì, Ir 105, bán tiếng Việt. 
NXB Sự thát. Hà Noi 1959: 
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p h à n á n h và k i ể m l ì a toàn d i ệ n , c ó hệ thống các hoạt 
đ ộ n g sản xuất xã h ộ i . 

V i ệ c quan sát , đ o lường, t ính toán và chi c h é p 
k inh tê nói t rên , n h ằ m thực h i ệ n chức n ă n g p h à n ánh 
và g i á m sát các hoạt đ ộ n g k i n h tê g ọ i là hạch toán . Vì 
vậy hạch toán là nhu cầu k h á c h q lui tì cùa xã h ộ i và là 
c ô n g cụ quan t rọnc phục vụ cho q u à n lý k inh tê . Hạch 
toán ra đ ờ i c ù n g vớ i q u á t r ình k inh t ế vớ i tư c á c h là do 
yêu cầu của sản xuất đ ò i h ỏ i phải c ó sự k i êm tra g i á m 
sát về lượng những hao p h í và kế t quả m à q u á t r ình 
sản xuất tạo ra. 

Như vậy. hạch toán là một hệ thống diều tra 

quan sút. lính toán, do lường và ÍỊỊIÌ chép các quá 
trĩnh kinh tẽ, nhằm quán lý các quá trình đỗ ngày một 
chặt chẽ hơn. 

V ớ i c ách khá i q u á t t rên chú i i ỉ i Ui có thổ thấy hạch 
loàn là một nhu cầu k h á c h quan cún bán thân q u á 
t r ình sản xuãl cung nhu cửa xã h ộ i . nhu cáu đ ó được 
(ổn t ạ i rong lài cả c á c h ình thái xã hội khác nhau và 
n g à y c à n g l ãng , l ũ y theo sự phá t t r i ển cua xã h ộ i . Tnv 
n h i ê n , trong c á c h ình thái xã h ộ i khác nhau, đ ố i tượng 
và n ộ i đ u n c của hạch {.oán c ũ n " k h á c nhạn, vì m ỗ i chẽ 

đ ộ xã hộ i c ó một p h ư ơ n g thức sún xuất r i êng . P h ư ơ n g 
thức sán xuất thay đ ố i , l àm cho loàn hò c ơ cấu k i n h tè 
xã h ộ i và c h í n h trị thay đ ổ i . V à n h ư vây, mục đ í c h , 
p h ư ơ n g p h á p quan sát , đ o ' l ư ờ n g và ghi c h é p cũng 

thay đ ổ i c ù n g vói sự Thay đ ố i của p h ư ơ n g thức sàn 
xuất. Đ ồ n g thời c ù n g v ớ i sự phá i t r iển cứa sạn xuất xã 
h ộ i , hạch loan c ũ n ẹ k h ô n c I icừns được phát t r i ển và 
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hoàn th iện về p h ư ơ n g p h á p cũng n h ư h ình thức tổ 
chức. Đ i ề u này có t hể d ễ d à n g nhận thức được t hông 
qua việc ngh iên cứu q u á t r ình nảy sinh và phát t r iển 
của hạch toán k ế toán . 

Trong thời kỳ n g u y ê n thúy , sàn xuất chưa phát 
t r i ển , nhu cầu và khả n ă n g thu nhận t h ô n g t in chưa 
nh iều , hạch toán được t i ế n hành b à n g các phương 
thức hết sức đon g i ản : đ á n h dấu lèn thân cây , buộc 
nút trên c á c dây thừng.. . đ ể ghi nhớ c á c t hông t in cần 
th iế t . Cũng do sản xuất còn lạc hậu n é n ở giai đoạn 
này chưa c ó của cải d ư thừa, c h ư a h ình thành c á c giai 
cấp khác nhau. Vì vậy , trong thòi k ỳ này hạch loàn 
được sử dụng phục vụ l ợ i ích của toàn xã h ộ i . 

K h i xã h ộ i c h u y ê n sang c h ế đ ộ n ỏ l ệ thì ý nchĩa 

nh iệm vụ của hạch toán cũng thay đ ổ i . Hạch toán 
trước hết được sử dụng trong c á c trang t rạ i đê theo dõi 
két q u ả SỪ dụna nô l ệ và c h i ế m dụng lao động cùa nỏ 
l ệ , d ể vơ vét được nh iều sản phẩm thặnc dư. N e o à i ra 
hạch toán còn được sử dụng trong c á c p h ò n c đ ổ i t iên, 
c á c n h à thờ và trong l ĩnh vực tài c h í n h n h à nước.. . đ ể 
theo dõ i c á c nch iệp vụ về giao d ịch, thanh toán và 
buôn b á n . s ổ k ế loàn đã xuất h iện thay cho c á c h chi 
và đ á n h d â u của thời n g u y ê n t húy . 

Đ ế n thời kỳ phong k i ế n , sự phá t t r i ển mạnh m ẽ 

của n ô n g nghiệp vớ i quy m ô lớn gắn l i ề n vớ i sự ra đ ờ i 
của đ ịa chủ và n ó n g d â n , vớ i sự ra đ ờ i của đ ịa tổ 
phong k i ế n , vớ i c h ế đ ộ cho vay nặng lãi của đ ịa chù 
vớ i n ô n g dân . . . Những quan hệ k inh t ế m ớ i này đã nảy 
sinh và tác động đến sự phá t t r i ể n t i ếp theo của hạch 

8 Chù biên: PGS. TS. NG l i Y Ế N T H Ị ĐỔNG 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                             http://www.lrc-tnu.edu.vn



toán k ế toán vớ i hệ t h ò n g sổ s á c h phong phú và chi 
t i ế t h ơ n . 

Đ á n c chú ý là thời k ỳ tư bản chủ nghĩa vớ i sự 
phá t t r i ển nhanh c h ó n g c ù a t h ư ơ n g ngh iệp và sau đ ó 
cả n ô n g nghiệp. L ú c n à y c á c quan h ệ trao đ ổ i , b u ô n 
b á n được m ỏ rộng đặ t ra nhu cầu phải hạch toán c á c 
m ố i quan h ệ nảy s inh t rong q u á t r ình vận động của 
c á c tứ bản cá b iệ t . Sự xuất h i ệ n c ù a c á c đ ố i tượng m ớ i 
n à y của k ế t oán l ạ i là nguồn gốc cho sự ra đ ờ i của 
p h ư ơ n g p h á p đ ố i ứng tài khoản trong k ế toán . Cũng từ 
đ ó , p h ư ơ n g p h á p hạch toán k ế t o á n đ ã dược h ì n h -
t h à n h và ứng dụng rộng rãi g ồ m m ộ t h ệ thống h o à n 
ch ỉnh: chứng từ , đ ố i ứng tài khoản , t ính g iá , tổng h ọ p 
- c ân đ ố i k ế toán . T u y n h i ê n , c h ế đ ộ tư hữu về tư l i ệ u 
sản xuất c ù n g vớ i c á c quy luật k inh t ế tương ứng l ạ i 
hạn c h ế sự phá t H iển và t ính khoa học cùa hạch toán 
k ế t o á n . T r ô n s đ i ề u k i ệ n của chủ nghĩa xã h ộ i , vớ i sự 
xuất h i ệ n c ù a c h ế đ ộ c ô n g hữu v ề tư l i ệ u sàn xuất và 
vớ i t r ình đ ộ xã h ộ i hoa cao của nền sản xuất , hạch 
toán k ế loàn m ớ i t rở t h à n h m ô n khoa học c h â n c h í n h 
và phá t huy đ ầ y đủ vị t r í của m ì n h . v ề vị trí của hạch 
toán d ư ớ i chủ.ngh ĩa xã h ộ i V . I . L ê n i n đã khẳng đ ịnh: 
"Chủ nghĩa xã h ộ i trước hế t là hạch t o á n " 1 . 

T h ậ t vậy , một n ề n sản xuất vớ i quy m ó n g à y c à n g 
lớn , vớ i t r ình đ ộ xã h ộ i hoa và sức phá t t r i ển sàn xuất 
n a à y c à n g cao, vớ i y ê u cầu quy luật k inh t ế m ớ i phá t 
sinh.. . k h ô n g thê k h ô n g t ă n g cườne hạch toán k ế toán 

về m ọ i mặt." Đ ồ n g thời c h ế đ ộ xã h ộ i chủ nghĩa cũng 

! V.I.Lênin loàn tạp. lập 6. Ir.255. 
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